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I. Phần mở đầu

1. Sự cần thiết phải thực hiện Chương trình
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Với mục tiêu phát triển thành phố thành trung tâm giao dịch, trưng bày, triển lãm sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) quy mô lớn, Quy hoạch phát triển VLXD thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) đến năm 2020 (sau đây gọi là Quy hoạch) được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 đã đề ra các mục tiêu sau:

- Loại bỏ hoặc chuyển đổi các cơ sở sản xuất VLXD có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp trên địa bàn thành phố.

- Tập trung các cơ sở sản xuất VLXD vào khu công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường.

- Di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng, cơ sở sản xuất VLXD không phù hợp Quy hoạch.

Hiện nay, chưa có số liệu chuẩn xác về các cơ sở sản xuất VLXD thực tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố (các thông tin về các cơ sở sản xuất VLXD do Sở Xây dựng tổng hợp từ số liệu cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và báo cáo của Ủy ban nhân dân các quận – huyện (một số quận – huyện chưa báo cáo, một số quận – huyện báo cáo trên cơ sở cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh).
Để có cơ sở triển khai thực hiện các mục tiêu nêu trên của Quy hoạch, phải có các thông tin từ các cơ sở sản xuất VLXD để phân loại các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, việc xây dựng Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên toàn địa bàn thành phố là vấn đề cần thiết.
Ngoài ra, Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố còn nhằm mục đích thu thập số liệu để phục vụ cho việc xây dựng đề án di dời các cơ sở sản xuất VLXD không phù hợp theo Quy hoạch được duyệt, cũng như rà soát, cập nhật số liệu để điều chỉnh, xây dựng đề án quy hoạch phát triển VLXD trong tương lai.
2. Mục tiêu của Chương trình
a) Mục tiêu chung
- Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển VLXD Tp. HCM đến năm 2020.

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về VLXD, quản lý chất lượng VLXD được sản xuất trên địa bàn thành phố. 

b) Mục tiêu cụ thể
- Xác định số lượng các cơ sở VLXD đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Phân loại các cơ sở sản xuất VLXD nằm ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp; các nhà máy, trạm nghiền xi măng; các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp, sản xuất các sản phẩm VLXD thành phố không định hướng phát triển; các cơ sở sản xuất có phương án chuyển đổi sang công nghệ hiện đại.
- Thu thập thông tin (công suất, dây chuyền công nghệ, diện tích hoạt động, nhân công,…) phục vụ cho việc xây dựng đề án di dời trong các cơ sở sản xuất không phù hợp với Quy hoạch.

3. Căn cứ triển khai
- Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM về duyệt Quy hoạch phát triển VLXD Tp. HCM đến năm 2020.

- Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

- Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tp. HCM số … ngày … về việc ….

4. Đối tượng và phạm vi thực hiện 
- Đối tượng điều tra, khảo sát: Tất cả các cơ sở sản xuất VLXD.

- Phạm vi thực hiện: Trên toàn địa bàn thành phố (bao gồm trong khu chế xuất, công nghiệp).

5. Sản phẩm của Chương trình

- Bảng danh sách các cơ sở sản xuất VLXD đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Bảng danh sách các cơ sở sản xuất VLXD:


+ Công nghệ lạc hậu;


+ Gây ô nhiễm môi trường;


+ Hiệu quả kinh tế thấp;


+ Sản xuất các sản phẩm VLXD thành phố không định hướng phát triển;

+ Có phương án chuyển đổi sang công nghệ hiện đại.


+ Các cơ sở sản xuất VLXD khác.
II. Nội dung và phương pháp thực hiện
1. Khảo sát, lập danh sách các cơ sở sản xuất VLXD đang hoạt động trên địa bàn thành phố

- Tổ chức khảo sát sơ bộ nhằm rà soát, thống kê chính xác địa điểm các cơ sở sản xuất VLXD đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Lập danh sách các cơ sở sản xuất VLXD:


+ Nằm trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất;


+ Các nhà máy, trạm nghiền xi măng.

2. Xác định các thông số kỹ thuật cần điều tra, khảo sát

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và mục tiêu cụ thể của Chương trình, tiến hành tổng hợp, xác định cụ thể các thông tin cần thu thập.
3. Xây dựng Phiếu điều tra, khảo sát
Căn cứ các thông số kỹ thuật được xác định tại khoản 2 – phần II của chương trình này, xây dựng các Phiếu điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD.
4. Khảo sát, điều tra thí điểm

Tiến hành khảo sát, điều tra thí điểm tối thiểu 5 cơ sở sản xuất VLXD để đánh giá về nội dung, chất lượng của các mẫu Phiếu điều tra, khảo sát; hoàn thiện các mẫu Phiếu để triển khai điều tra, khảo sát trên toàn địa bàn thành phố.

5. Tập huấn thực hiện điều tra, khảo sát

Tiến hành tập huấn cho Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã; Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và các đối tượng tham gia Chương trình về phương pháp thực hiện điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu.

6. Tổ chức điều tra, khảo sát đại trà
Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã; Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức điều tra, khảo sát.
7. Tổng hợp số liệu

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã; Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổng hợp số liệu.
8. Thuê chuyên gia xây dựng tiêu chí đánh giá và phân loại các cơ sở sản xuất VLXD.
9. Lập danh sách các cơ sở sản xuất VLXD:
- Công nghệ lạc hậu;

- Gây ô nhiễm môi trường;

- Hiệu quả kinh tế thấp;

- Sản xuất các sản phẩm VLXD thành phố không định hướng phát triển;

- Có phương án chuyển đổi sang công nghệ hiện đại.

- Các cơ sở sản xuất VLXD khác.
III. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện: Quý II/2012 đến năm 2013 (tiến độ cụ thể theo Phụ lục 1).
IV. Kinh phí thực hiện
Dự toán kinh phí thực hiện theo Phụ lục 2.

V. Tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng chủ trì:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Cục Thống kê, Hiệp hội XD và VLXD thành phố, Trường Đại học Bách Khoa thành phố, Viện nghiên cứu và phát triển thành phố: Xác định các thông số kỹ thuật, xây dựng các mẫu Phiếu điều tra, khảo sát.

- Tổ chức tập huấn thực hiện điều tra khảo sát.

- Phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường - xã và thuê nhân sự thực hiện điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn thành phố.

- Thuê chuyên gia xây dựng tiêu chí đánh giá và phân loại các cơ sở sản xuất VLXD.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và trình Ủy ban nhân dân thành phố danh sách các cơ sở sản xuất VLXD có công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp.

- Thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.
                                          SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phụ lục 1
(Đính kèm Đề cương điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn tất
	

	1
	Xây dựng đề cương Chương trình
	Sở Xây dựng
	· Sở Tài nguyên và Môi trường

· Sở Khoa học và Công nghệ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư

· Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

· Sở Công Thương

· Sở Tài chính

· Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp
· Cục Thống kê

· Các Hội, Hiệp hội XD và VLXD thành phố

· Viện nghiên cứu và phát triển thành phố

· Trường ĐH Bách Khoa thành phố

· Trường ĐH Kinh tế thành phố
	Quý II/2012
	Quý II/2012
	

	2
	Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất VLXD; xây dựng các biểu mẫu điều tra, đánh giá
	
	
	
	
	

	3
	Khảo sát sơ bộ, lập danh sách các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố
	· Ủy ban nhân dân phường - xã
· Ủy ban nhân dân các quận – huyện
· Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp
	
	Quý II/2012
	Quý II/2012
	

	4
	Tiến hành khảo sát, điều tra thí điểm
	Sở Xây dựng
	
	Quý III/2012
	Quý III/2012
	

	5
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát 
	Sở Xây dựng
	· Ủy ban nhân dân phường - xã
· Ủy ban nhân dân các quận – huyện
· Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp
	Quý III/2012
	Quý III/2012
	

	6
	Tiến hành điều tra, khảo sát
	· Ủy ban nhân dân phường - xã
· Ủy ban nhân dân các quận – huyện
· Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp
	Sở Xây dựng
	Quý IV/2012
	Quý II/2013
	- Định kỳ 02 tuần/lần Sở Xây dựng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, khảo sát.

- Định kỳ hàng tuần, các đơn vị tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát gửi Ủy ban nhân dân quận – huyện (đối với Ủy ban nhân dân phường – xã), Sở Xây dựng (đối với Ủy ban nhân dân quận – huyện,  Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp) để tổng hợp.

	7
	Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, tiến hành phân tích, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố
	Sở Xây dựng
	· Ủy ban nhân dân các quận – huyện
· Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp
· Cục Thống kê (nếu cần, tùy tình hình thực tế)
· Các Sở ngành, đơn vị liên quan
· Trường Trung cấp xây dựng
	Quý III/2013
	Quý III/2013
	

	8
	Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát trình Ủy ban nhân dân thành phố
	Sở Xây dựng
	
	Quý IV/2013
	Quý IV/2013
	


Phụ lục 2
(Đính kèm Đề cương điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)


BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

	STT
	NỘI DUNG
	ĐV TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(đồng)
	THÀNH TIỀN
(đồng)
	GHI CHÚ

	I
	Chi phí cho công việc chuẩn bị khảo sát, thu thập số liệu
	 
	 
	 
	263.531.000
	 

	1
	Xây dựng phương án khảo sát
	6.000.000
	 

	a
	Xây dựng đề cương tổng quát 
	Đề cương
	1
	1.500.000
	1.500.000
	TT 58/2011/TT-BTC

	b
	Xây dựng đề cương chi tiết 
	Đề cương
	1
	4.500.000
	4.500.000
	TT 58/2011/TT-BTC

	2
	Họp góp ý đề cương điều tra, khảo sát (nội bộ Sở Xây dựng 03 cuộc họp)
	Người
	10
	       50.000 
	        1.500.000 
	P. QLVLXD + PGĐ Sở

	3
	Họp góp ý đề cương điều tra, khảo sát với các Sở ngành và đơn vị liên quan (03 cuộc họp)
	Người
	24
	       50.000 
	        3.600.000 
	P. QLVLXD + PGĐ Sở + 14 Sở ngành và đơn vị liên quan

	4
	Họp báo cáo và bảo vệ đề cương điều tra, khảo sát
	Người
	11
	       50.000 
	           550.000 
	Giám đốc, PGĐ - Phan Đức Nhạn, P. QLVLXD

	5
	Tổ chức họp các Sở ngành và đơn vị liên quan để xây dựng tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất VLXD 
50.000 đ/01 buổi/01 người (03 buổi họp)
	Người
	24
	       50.000 
	        3.600.000 
	P. QLVLXD + PGĐ Sở + 14 Sở ngành và đơn vị liên quan

	6
	Chi phí bồi dưỡng kiêm nhiệm:
	 
	 
	 
	    157.500.000 
	 

	a
	CBCC Phòng QLVLXD và lãnh đạo SXD chịu trách nhiệm chung (từ tháng 03/2012 đến tháng 12/2013)
	Người
	11
	   300.000 
	    69.300.000 
	VBHD của UBND TP

	b
	Các thành viên tham gia của các Sở ngành và đơn vị liên quan
	Người
	14
	   300.000 
	    88.200.000 
	VBHD của UBND TP

	7
	Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên 
	Sổ tay
	1
	     830.000 
	           830.000 
	TT 58/2011/TT-BTC, NĐ 61/2002/NĐ-CP: hệ số * giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút:
+ Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút = 10% mức lương tối thiểu.
+ Hệ số: Lấy trung bình là 10

	8
	Họp tổng kết giai đoạn chuẩn bị
	Người
	11
	       50.000 
	           550.000 
	Giám đốc, PGĐ - Phan Đức Nhạn, P. QLVLXD

	9
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát (02 buổi)
	 
	 
	 
	      19.320.000 
	TT 139/2010/TT-BTC

	a
	Thuê hội trường
	 
	 
	 
	      1.500.000 
	 

	b
	Bồi dưỡng báo cáo viên
	Người
	5
	   500.000 
	      5.000.000 
	 

	c
	Nước uống
	Người
	274
	     30.000 
	      8.220.000 
	Ước tính 10 người/quận - huyện - Ban QL các KCX&KCN
10 người SXD, 14 người thuộc các Sở ngành và đơn vị liên quan.
Theo TT 97/2010/TT-BTC: 30.000 đồng/ngày/người

	d
	Trang trí hội trường, băng rôn
	 
	 
	 
	      1.000.000 
	 

	e
	Chi hỗ trợ tiền ăn trưa
	Người
	24
	   150.000 
	      3.600.000 
	Theo TT 97/2010/TT-BTC: 150.000 đồng/ngày/người

	10
	Nước uống phục vụ các cuộc họp (11 cuộc họp)
	Người
	Theo số lượng cụ thể của từng buổi họp
	7.000
	1.372.000
	 

	11
	Lập mẫu phiếu điều tra, khảo sát
	Phiếu
	1
	1.000.000
	1.000.000
	TT 58/2010/TT-BTC: phiếu từ 30 - 40 chỉ tiêu được duyệt

	12
	Điều tra, khảo sát thử để hoàn thiện phương án khảo sát (10 ngày 10 cơ sở)
	Người
	21
	 
	        9.345.000 
	P.QLVLXD +tài xế+cán bộ điạ phương

	a
	Chi công tác phí cho người tham gia điều tra
	Người
	21
	   350.000 
	      7.350.000 
	TT 97/2010/TT-BTC: Khoán 350.000 đồng/ngày/người đối với đi công tác tại quận thuộc TPHCM

	b
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra (đối với tổ chức)
	Phiếu
	10
	     85.000 
	         850.000 
	TT 58/2010/TT-BTC: 85.000 đồng/phiếu từ 30 - 40 chỉ tiêu đối với tổ chức

	c
	Chi tiền xăng vận chuyển
	lít
	50
	     22.900 
	      1.145.000 
	Theo hóa đơn thực tế

	13
	Chi phí văn phòng phẩm: 
In ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm (QĐ, Kế hoạch, thư mời, biên bản họp, thông báo kết luận cuộc họp, biên bản khảo sát, báo cáo, …)
	38.064.000
	 

	a
	Chi phí in ấn, photo tài liệu làm việc (15 người x 4680 tờ A4/người x 500 đồng/tờ)
	 
	 
	 
	    35.100.000 
	 

	b
	Chi phí văn phòng phẩm (bút, viết, giấy, bìa giấy,... làm việc) 
	 
	 
	 
	2.964.000
	 

	14
	Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu phương án điều tra, phiếu điều tra (01 ngày)
	 
	 
	 
	20.300.000
	 

	 
	- Chủ tịch hội đồng
	Người
	1
	400.000
	800.000
	 

	 
	- Thành viên hội đồng, thư ký
	Người
	14
	300.000
	8.400.000
	 

	 
	- Đại biểu được mời tham dự
	Người
	34
	100.000
	6.800.000
	 

	 
	- Nhận xét đánh giá của phản biện
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	 

	 
	- Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng
	Bài viết
	11
	300.000
	3.300.000
	 

	II
	Chi phí khảo sát
	1+2+…+8
	   733.718.870 
	 

	1
	Chi phí khảo sát sơ bộ, lập danh sách các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố 
(94.318 đ/người/ngày, 90 ngày)
	Ngày
	90
	282.954
	25.465.860
	03 người/ngày (P.QLVLXD+01 cán bộ địa phương+01 tài xế)
TT 58/2010/TT-BTC: Mức tiền công 1 người/ngày tối đa không quá 250% mức lương tối thiểu chung

	2
	Chi điều tra, khảo sát chính thức
	 
	 
	 
	580.803.010
	 

	a
	Chi thuê điều tra viên (dự kiến khoảng 4.000 cơ sở trong 09 tháng, mỗi ngày khảo sát 15 cơ sở cần khoảng 04 người)
(94.318 đ/người/ngày, 09 tháng = 270 ngày)
	Người
	4
	94.318
	101.863.440
	TT 58/2010/TT-BTC: không quá 250% mức lương tối thiểu chung

	b
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra (đối với tổ chức)
	Phiếu
	4000
	85.000
	340.000.000
	TT 58/2010/TT-BTC: 85.000 đồng/phiếu từ 30 - 40 chỉ tiêu đối với tổ chức

	c
	Chi phí thuê người dẫn đường (09 tháng = 270 ngày), 01 người/ngày
	Ngày
	270
	56.591
	15.279.570
	TT 58/2010/TT-BTC: không quá 150% mức lương tối thiểu chung

	d
	Chi tiền xăng vận chuyển (dự kiến 05 lít/người/ngày, 270 ngày, mỗi ngày 04 người)
	lít
	   5.400 
	22.900
	123.660.000
	Theo hóa đơn thực tế

	3
	Họp trao đổi thống nhất và giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện khảo sát (định kỳ 02 tuần/lần, dự kiến 20 cuộc họp)
	Người
	49
	50.000
	49.000.000
	PGĐ Phan Đức Nhạn +P.QLVLXD + đơn vị phối hợp + 24 quận huyện + Ban QL các KCX và KCN

	4
	Chi xử lý kết quả điều tra (dự kiến 10 trang/phiếu, 4000 phiếu)
	Phiếu
	4000
	7.800
	31.200.000
	TT 137/2010/TT-BTC: 7.800 đồng/trang

	5
	Chi bổ sung tiền điện thoại liên lạc (150.000 đồng/người, 09 tháng)
	Người
	35
	     150.000 
	47.250.000
	PGĐ + P.QLVLXD + CB đầu mối của 24 Q-H và Ban QL KCX và KCN

	III
	Chi phí tổng kết kết quả khảo sát
	107.000.000
	 

	1
	Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra 
	Chuyên gia
	5
	1.000.000
	5.000.000
	TT 58/2010/TT-BTC: 1.000.000 đồng/báo cáo

	2
	Chi viết báo cáo kết quả điều tra
	 
	 
	 
	84.000.000
	 

	a
	Báo cáo phân tích theo chuyên đề định kỳ hàng tháng
	Tháng
	9
	8.000.000
	72.000.000
	TT 58/2010/TT-BTC: 8.000.000 đồng/báo cáo

	b
	Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra 
	Báo cáo
	1
	12.000.000
	12.000.000
	TT 58/2010/TT-BTC: 12.000.000 đồng/báo cáo

	3
	Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của chuyên gia, nhà quản lý
	Người
	5
	500.000
	2.500.000
	TT 58/2010/TT-BTC: 500.000 đồng/bài viết

	4
	Chi công bố kết quả điều tra
	Hội nghị
	1
	 
	15.500.000
	 

	a
	Thuê hội trường
	 
	 
	 
	1.500.000
	 

	b
	Bồi dưỡng báo cáo viên
	Người
	2
	500.000
	1.000.000
	 

	c
	Nước uống (dự kiến khoảng 200 người)
	Người
	200
	7.000
	1.400.000
	 

	d
	Trang trí hội trường, băng rôn
	 
	 
	 
	1.000.000
	 

	e
	Chi hỗ trợ tiền ăn trưa
	Người
	24
	   150.000 
	3.600.000
	 

	f
	Chi photo tài liệu công bố (dự kiến khoảng 50 trang, 500 đồng/trang, 10.000 đồng/2 bìa)
	Bộ
	200
	     35.000 
	7.000.000
	 

	5
	Chi làm ngoài giờ
	 
	 
	 
	 
	TT 58/2010/TT-BTC, Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN I+II+III
	                                                    1.104.249.870 
	 

	 
	DỰ PHÒNG PHÍ 10%
	                                                       110.424.987 
	 

	 
	GIÁ TRỊ TỔNG DỰ TOÁN:
	                                                    1.214.674.857 
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